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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  08/7/2021 Recently, the pink-purple water in the lagoon at gate no. 6 in Tan Hai commune, 

Tan Thanh district, Ba Ria–Vung Tau province has attracted large attention 

from local governments and public media. This study aimed to assess the water 

quality and find out the causes of such problem. Physicochemical parameters 

including BOD5, COD, TSS, NO3, NO2
-, NH4

+ và PO4
3-,... and several heavy 

metals such as mercury, lead, zinc, cadimi and xyanua were used to assess water 

quality. Phytoplankton composition was determined by microscopy 

observation, and the phytoplankton density was estimated by using an Improved 

Neubauer Chamber. Our results indicated that water trophic state is being 

eutrophic or hypereutrophic. The “pink-purple water” was caused by the 

domimant of the green algae Dunaliella salina. D. salina is pink becaused it 

accumulated very high levels of a carotenoid pigment called β-carotene. To 

better understand the growth and development of the D. salina, more in-depth 

studies on environmental conditions regulating the development of D. salina as 

well as mass cultured to exploit β-carotene and glycerol pigments for 

aquaculture, pharmaceuticals and dietary supplement are well recommended. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  08/7/2021 Hiện tượng “Đầm nước màu hồng” tại cống số 6 ở xã Tân Hải, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút nhiều sự quan tâm từ các 

phương tiện thông tin, truyền thông. Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất 

lượng môi trường nước và tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng này. 

Chất lượng môi trường nước được đánh giá thông qua các chỉ tiêu như 

BOD5, COD, TSS, NO3, NO2
-, NH4

+ và PO4
3-,... và một số kim loại nặng 

như thuỷ ngân, chì, kẽm, cadimi và xyanua. Thành phần loài và mật độ 

phiêu sinh thực vật (PSTV) được xác định bằng phương pháp hình thái so 

sánh và định lượng bằng phương pháp buồng đếm. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, môi trường nước đang bị phú dưỡng hoá rất nghiêm trọng. Màu hồng 

trong nước là do sự phát triển quá mức của tảo lục Dunaliella salina. Cần 

có các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn quy luật phát triển, các điều kiện 

môi trường chi phối, từ đó có giải pháp phù hợp để sử dụng, khai thác phục 

vụ phát triển kinh tế xã hội. 
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1. Giới thiệu 

Đầm chứa nước trước cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có 

diện tích khoảng 10 ha, là nơi điều tiết thủy lợi dùng để xả lũ về mùa mưa, ngăn mặn xâm lấn đất 

nông nghiệp cho địa phương. Đầm cũng là nơi nhận nước xả thải của các nhà máy chế biến hải sản 

từ hàng chục năm qua. Một vài năm trở lại đây, vào cuối mùa khô (tháng 3–4 hàng năm), thường 

xảy ra hiện tượng nước trong đầm chuyển sang màu hồng - tím, nhiều người gọi là hiện tượng 

“Đầm nước màu hồng” [1], [2]. 

Đã có một vài kết luận trước đây từ một số cơ quan chuyên môn và “thủ phạm” được cho là 

nước thải ô nhiễm từ các nhà máy chế biến hải sản gần đó chảy ra đầm, tạo nên hiện tượng “tảo nở 

hoa”. Theo kết quả điều tra của một số nghiên cứu trước đây, nguyên nhân đầm nước chuyển sang 

màu hồng tím, là do vi khuẩn lam–Planktothrix rubescens phát triển mạnh trên bề mặt nước, nhóm 

vi khuẩn lam còn có khả năng sinh độc tố gây độc cho sinh vật, con người và hệ sinh thái [3], [4]. 

Trên cơ sở đó, nhiều trang thông tin báo chí và các phương tiện truyền thông đã đăng tải các kết 

luận này.  

Ở những thuỷ vực nước mặn bị ô nhiễm, nguyên nhân gây nên hiện tượng màu hồng thường là 

do sự phá triển quá mức của một số loài thực vật phù du như Dunaliella salina [5], [6]. Tế bào tảo 

D. salina mang cả 2 loại sắc tố là chlorophyll màu lục lạp và carotenoids, chủ yếu là beta-carotene 

(β-caroten) màu hồng - đỏ [5]-[8]. Ở điều kiện bình thường, tế bào D. salina có màu xanh lục vì 

chlorophyll chiếm ưu thế. Điều đặc biệt của loài này như tên gọi của nó là loài ưu muối (halophile 

hay salina), loài này đặc biệt phát triển mạnh trong điều kiện môi trường phú dưỡng cộng với khi 

có hàm lượng muối cao, môi trường nước tù đọng trao đổi kém và cường độ ánh sáng mạnh [6], 

[9]. Ở điều kiện này, tế bào D. salina có khả năng tích luỹ một lượng lớn sắc tố β-caroten làm cho 

tế bào có màu hồng - tím [9]. Trên thế giới, cho đến nay có khoảng hơn 10 trường hợp hồ/đầm 

nước mặn ghi nhận có sự phát triển mạnh của D. salina làm cho nước trong đầm/hồ có màu hồng. 

Ngoài D. salina, một số nhóm vi khuẩn và cổ khuẩn mang sắc tố carotenoids cũng sẽ đóng góp 

thêm màu hồng cho môi trường nước [5], [6]. Ở Việt Nam, hầu như chưa có nghiên cứu nào liên 

quan đến vấn đề này. 

Từ ngày 24 tháng 3 đến đầu tháng 4/2021, hiện tượng “Đầm nước màu hồng” tại cống số 6 lại 

tái diễn, đặc biệt thu hút nhiều sự quan tâm của các cơ quan chức năng và các phương tiện thông 

tin, truyền thông. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác định nguyên nhân. Một số doanh 

nghiệp bị đình chỉ hoạt động do có hành vi xả thải ra đầm nước không đúng quy định và bị xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, nguyên nhân gây ra hiện tượng 

này vẫn chưa được làm sáng tỏ, gây ra nhiều tranh cãi và bức xúc cho chính quyền và người dân ở 

khu vực này và lân cận. 

Để làm sáng tỏ và có thêm thông tin khoa học, cũng như trả lời các câu hỏi liên quan, chúng tôi 

đã tiến hành khảo sát trực tiếp, thu mẫu nước và mẫu phiêu sinh thực vật nhằm phân tích và đánh 

giá kỹ hơn và tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng này. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khảo sát thu mẫu 

Mẫu nước được thu tại khu vực nước có màu hồng ở Đầm chứa nước trong cống số 6 (Hình 1) 

bằng can nhựa 2-L vào ngày 02/04/2021, mẫu được thu bằng cách lấy trực tiếp mẫu nước trên tầng 

mặt ở độ sâu 20–40 cm. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường trong điều kiện râm mát và mang 

về phòng thí nghiệm trong ngày. Các thông số độ pH, oxy hoà tan (DO), độ mặn được đo bằng 

máy WTW-3320, (WTW, Đức), độ trong được đo bằng đĩa Secchi.  

Mẫu phân tích các thông số BOD5, COD, TSS, DO, NO3, NO2
-, NH4

+ và PO4
3-, florua, clorua, 

asen, thuỷ ngân, chì, kẽm, cadimi và xyanua được thu trong can nhựa 2-L và bảo quản lạnh cho 

đến khi phân tích. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu theo TCVN 6663-1:2011 

(ISO 5667-2:2006), TCVN 6663-3:2003 (ISO 5667-3:1985). 
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2.2. Phân tích mẫu phiêu sinh thực vật 

Trong phòng thí nghiệm, một phần mẫu được cố định và quan sát trên kính hiển vi Olympus U-

LH100-3, Nhật Bản để xác định các loài phiêu sinh thực vật ưu thế. Mật độ tế bào được định lượng 

bằng phương pháp buồng đếm Neubauer counting chamber.  

Ngoài ra, 10 mL mẫu được cố định bằng formaline và ly tâm 10 phút ở 3000 vòng/phút để làm 

tiêu bản chụp hình/ảnh các loài phiêu sinh thực vật. Các mẫu vật được lưu giữ ở phòng thí nghiệm 

của Phòng Công nghệ và Quản lý môi trường, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam. 

2.3. Phân tích các thông số hoá lý 

Nồng độ BOD5 được phân tích theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2008; COD được phân 

tích theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6491:1999; phân tích NO3 theo phương pháp TCVN 

6180:1996; NO2
-, NH4

+ và PO4
3- được phân tích theo phương pháp chuẩn của SMEWW [10], trong 

đó NH4
+ được phân tích theo phương pháp chuẩn SMEWW 4500NH4

+; NO2
- theo phương pháp 

SMEWW 4500 NO2
- B:2012; PO4

3- theo phương pháp SMEWW 4500PO4
3-. Hàm lượng TSS, được 

phân tích theo phương pháp SMEWW 2540D. 

Hàm lượng florua, clorua được phân tích theo phương pháp của TCVN11875-2017. Hàm lượng 

các kim loại nặng asen, thuỷ ngân, chì, kẽm, cadimi và xyanua được phân tích theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 6496:2009 (ISO 11047 : 1998). 

 
Hình 1. Điểm thu mẫu ở Đầm chứa nước trong cống số 6  

ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 227(14): 85 - 92 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                        88                                             Email: jst@tnu.edu.vn 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Thành phần loài và mật độ phiêu sinh thực vật 

Kết quả đo độ mặn trong nước là ở mức 33-34‰, thông số độ trong đo bằng đĩa Secchi là 3–5 

cm. Điều này cho thấy độ mặn trong đầm khá cao. Kết quả khảo sát thành phần loài phiêu sinh 

thực vật trong mẫu cho thấy sự hiện diện chủ yếu của vi tảo lục là loài Dunaliella salina (Hình 2), 

ngoài ra cũng có một số rất ít các nhóm phiêu sinh thực vật khác gồm vi khuẩn lam (Pseudanabaena 

sp.) và một số loài tảo silic như Coscinodiscus sp. 

 
Hình 2. Ảnh chụp loài Dunaliella salina. Thước tỉ lệ: 20 µm 

Loài Dunaliella salina (D. salina) thuộc ngành tảo lục (Chlorophyta), bộ Chlamydomonadales, 

họ Dunaliellaceae. Tế bào có dạng hình cầu, hình trứng, hình quả, kích thước tế bào rộng khoảng 

3–5 µm, dài khoảng 6–10 µm, với 2 roi ở đầu có chiều dài bằng nhau (Hình 3).  

Kết quả định lượng cho thấy mật độ của loài Dunaliella salina trong mẫu nước rất cao, dao 

động vào khoảng 110 × 104 tế bào/mL (tương đương 1,1 tỉ tế bào/lít nước). Quan sát dưới kính 

hiển vi mẫu thu ngoài tự nhiên cho thấy tế bào D. salina xuất hiện dày đặc trong mẫu (Hình 2) 

chiếm hơn 99%. Tuy nhiên, do kích thước của tế bào khá nhỏ nên khó phát hiện tế bào D. salina 

dưới kính hiển vi ở độ phóng đại thông thường. Mật độ tế bào của các nhóm vi khuẩn lam và vi 

tảo khác không đáng kể (<1%). 

3.2. Các thông số hoá lý 

Bảng 1. Kết quả đo chất lượng nước tại đầm chứa nước ở cống số 6 so với tiêu chuẩn B2.  

Các thông số và giá trị in đậm là vượt tiêu chuẩn B2 
STT Thông số Tiêu chuẩn B2 (mg/L) Giá trị đo (mg/L)  

1 pH 5,5-9 7,1 

2 BOD5 25 117 

3 COD 50 460 

4 TSS 100 518 

5 DO ≥2  

6 NH4
+ 0,9 31 

7 NO3
- 15 4,1 

8 NO2
- 0,05 2,5 

9 PO4
3- 0,5 6,4 

10 Florua 2 1,08 

11 Clorua - 18588 
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Giá trị các thông số đo đạc tại đầm chứa nước ở cống số 6 và định mức theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt [11] loại B2 (sử dụng cho giao thông thuỷ  và  các  mục đích khác 

với yêu cầu nước chất lượng thấp) được trình bày ở bảng 1. Các thông số BOD5, COD, TSS và các 

thông số về dinh dưỡng như NO3
-, NO2

-, NH4
+ và PO4

3- đều vượt quy định cho phép của chất lượng 

nước loại B2. 
Theo tiêu chuẩn của tổ chức Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) quy định, môi trường nước được xếp vào loại phú dưỡng hoá khi hàm lượng tổng nitơ 

(TN) ≥ 1,5 mg/L và tổng phosphor > 0,035 mg/L [12]. Kết quả đo các thông số độ mặn khoảng 33 

- 34‰, NO3
- (4,1 mg/L), NO2

- (2,5 mg/L), NH4
+ (31 mg/L) và PO4

3- (6,4 mg/L) vào ngày 25/3/2021 

của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy môi trường nước 

tại đầm chứa nước ở cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang bị 

phú dưỡng hoá rất nghiêm trọng (siêu phú dưỡng). 

3.3. Nguyên nhân gây ra hiện tượng “Đầm nước màu hồng” 

Vào thời điểm mùa khô cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nắng nóng làm nước trong đầm bốc hơi và 

mực nước tụt giảm giúp cho độ muối tăng cao (ở mức 33 - 34‰ so với độ mặn của nước biển ở 

các vùng lân cận chỉ ở mức 25 - 28‰), tạo điều kiện khắc nghiệt hơn, làm cho các loài vi tảo và vi 

sinh vật khác bị suy giảm mật độ, một số bị chết đi, ngược lại tạo điều kiện thuận lợi thêm cho D. 

salina phát triển mạnh. 

Tế bào tảo D. salina mang cả 2 loại sắc tố là chlorophyll màu lục lạp và carotenoids, chủ yếu là 

beta-carotene (β-caroten) màu hồng - đỏ [7]. Ở điều kiện bình thường, tế bào D. salina có màu xanh 

lục vì chlorophyll chiếm ưu thế. Điều đặc biệt của loài này như tên gọi của nó là loài ưu muối 

(halophile hay salina), loài này đặc biệt phát triển mạnh trong điều kiện môi trường phú dưỡng, cộng 

với khi có hàm lượng muối cao, môi trường nước tù đọng trao đổi kém và cường độ ánh sáng mạnh. 

D. salina thích nghi được ở điều kiện muối cao bằng cách tích luỹ một lượng lớn sắc tố β-

carotene trong nội bào như một chất bảo vệ tế bào và chống oxy hóa. Ở điều kiện này, ngoài β-

carotene, tế bào D. salina cũng đồng thời sản xuất và tích luỹ glycerol là chất đóng vai trò như một 

chất điều hòa giúp cân bằng áp suất thẩm thấu với hàm lượng muối cao bên ngoài và bên trong tế 

bào [8]. β-caroten cũng hoạt động như một bộ lọc để bảo vệ chất diệp lục trong tế bào của chúng, 

gần giống như một cặp kính râm để bảo vệ tế bào và diệp lục cũng như hỗ trợ quá trình quang hợp. 

Khi tế bào tích luỹ một lượng lớn sắc tố β-caroten làm cho tế bào có màu hồng -tím (Hình 3A, B, 

C), cộng với mật độ tế bào dày đặc trong nước làm cho nước xung quanh nó có màu hồng (Hình 

4A, B). 

 
Hình 3. Màu sắc của tế bào tảo Dunaliella salina ở các giai đoạn phát triển khác nhau [9].  

(A) Tế bào có màu lục do chứa nhiều sắc tố chlorophyll; (B) Tế bào có màu hồng nhạt khi  

bắt đầu tích luỹ sắc tố β-caroten; (C) Tế bào có màu hồng - tím khi tích luỹ nhiều sắc tố β-caroten 

D. salina thích hợp để sản xuất và thu sinh khối β-caroten, vì nó có thể sản xuất ra tới 14% β-

caroten so với trọng lượng khô trong tế bào. Nó cũng sinh ra một lượng lớn glycerol (ở nồng độ 

muối cao), protein và một lượng nhỏ α-carotene, lutein và lycopene [9]. 
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Khác với các trường hợp nở hoa do vi khuẩn lam chủ yếu ở các hồ nước ngọt, hoặc thuỷ triều 

đỏ do sự nở hoa của tảo silic, tảo hai roi (tảo giáp) ở biển. Sự nở hoa của vi khuẩn lam thường có 

màu lam - lục, cũng có trường hợp ghi nhận màu hồng - tím, nhưng đặc điểm chung của vi khuẩn 

lam nở hoa và thuỷ triều đỏ là thường tạo váng và màu chỉ xuất hiện trên bề mặt nước (Hình 4C, 

D), do trong tế bào của các nhóm này có nhiều không bào khí, nên dễ dàng nổi lên mặt nước và 

được gió lùa lại thành các váng/tảng trên mặt nước hoặc trôi dạt vào bờ. Vì lý do đó, mặt nước 

thường có váng và tạo thành nhiều khu vực có màu đậm nhạt khác nhau (Hình 4C, D). Ngược lại 

vi tảo lục D. salina trong tế bào thường không có không bào khí nên tế bào không nổi lên mặt 

nước, do đó khi D. salina bùng phát thì không tạo váng trên mặt nước mà phân bố đều trong nước 

làm cho cả hồ nước (từ trên mặt xuống dưới đáy) có màu hồng - tím (Hình 4A, B). 

 
Hình 4. (A, B) Nước màu hồng do D. salina (ảnh: Ngô Xuân Quảng). (C) Vi khuẩn lam nở hoa  

màu lam -lục ở hồ Dầu Tiếng (ảnh: Phạm Thanh Lưu); (D) Thuỷ triều đỏ [13] 

3.4. Ảnh hưởng đến sinh vật và con người 

Bản thân của tế bào tảo lục D. salina khi còn sống không sinh mùi hôi. Có nghĩa là mùi hôi 

không sinh ra từ tảo D. salina. Nguyên nhân gây mùi hôi trong đầm có thể là do nước thải chưa 

được xử lý. Mùi hôi đã hiện diện ở khu vực nghiên cứu trước khi có “nước màu hồng xuất hiện”. 

Mùi hôi từ nước thải được sinh ra từ nhiều nguồn gốc khác nhau như: Do nước thải sinh hoạt từ 

các hộ dân, nước thải công nghiệp từ các nhà máy, xưởng sản xuất lân cận,… ngay từ khi mới xả 

thải đã có mùi hôi. Mùi hôi được phát sinh từ các quá trình phân huỷ chất ô nhiễm của vi sinh vật. 

Trong điều kiện kỵ khí, thiếu oxy không khí, đặc biệt là ở tầng đáy, trong bùn/trầm tích thì quá 

trình phân hủy kị khí thường chiếm ưu thế. Khi đó, các vi sinh vật kỵ khí trong bùn hoạt động phân 

huỷ các chất ô nhiễm trong nước làm sản sinh ra H2S, CH4, NH4, SO2, NO2,… gây bốc mùi khó 

chịu. Bên cạnh đó, như đã đề cập ở trên, khi tảo D. salina chết đi sẽ phát sinh một lượng lớn chất 

hữu cơ làm tăng cường quá trình hoạt động của các vi sinh vật ở trầm tích đáy dẫn đến sinh ra thêm 

các mùi hôi trong nước. 

Ngoài ra, tế bào tảo lục D. salina không sinh độc tố, như vậy có thể nói “màu hồng trong nước” 

ở Đầm chứa nước trong cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là không 

gây ảnh hưởng xấu đến sinh vật và con người. Ngược lại, màu hồng do D. salina phát triển mạnh 

trong nước là có lợi cho sinh vật và con người, do sinh ra một lượng lớn sắc tố β-carotene, là hợp 

chất có ích cho sinh vật và con người nói chung. 
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Sắc tố hồng β-caroten ở tảo D. salina là chất có lợi cho con người, giúp loại bỏ các gốc tự do 

để chống lại các tác nhân bất lợi, làm giảm mức độ peroxy hóa lipid và bất hoạt enzym, do đó giúp 

các enzym trong nội bào hoạt động ổn định [14]. Ngoài ra, β-carotene còn có tác dụng tích cực đối 

với trao đổi chất nội bào, đáp ứng miễn dịch và bảo vệ chống lại các tác nhân ung thư. Nhiều nước 

trên thế giới đã nuôi cấy D. salina thương mại để sản xuất β-carotene [9], [15], [16]. 

Tuy nhiên, nguồn nước trong đầm là nước thải từ các nhà máy chế biến thuỷ hải sản cùng với 

các kim loại nặng như Asen (kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, 

Bà Rịa Vũng Tàu là 0,1565 mg/L) cộng với các chất ô nhiễm hữu cơ khác từ nước thải, cùng với 

các khí có mùi hôi (H2S, CH4, NH4, SO2, NO2,…) sinh ra do vi sinh vật hoạt động trong nước thải 

là nguồn gây ô nhiễm và ảnh hưởng tiêu cực cho sinh vật và con người. Ngoài ra, khi hàm lượng 

chất ô nhiễm cao trong nước thải, các vi sinh vật hoạt động mạnh thường làm hàm lượng oxy hoà 

tan giảm thấp có thể gây chết ở các nhóm động vật lớn khác như: cá, tôm, cua, động vật hai mảnh 

vỏ,… Khi đó, nếu nguồn nước bị xả ra khu vực lân cận hoặc do mưa lớn làm tràn ra khu vực lân 

cận sẽ gây ô nhiễm và có thể làm chết tôm cá ở các lồng bè của các hộ dân ở khu vực này. 

4. Kết luận 

Hiện tượng nước màu hồng ở Đầm chứa nước trong cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành Bà 

Rịa - Vũng Tàu là do sự phát triển mạnh của tảo lục D. salina, làm cho mật độ tế bào tăng cao, đồng 

thời trong tế bào tích luỹ một lượng lớn sắc tố β-carotene, sắc tố này có màu hồng - đỏ làm cho nước 

trong đầm có màu hồng. Điều kiện môi trường thuận lợi cho D. salina phát triển mạnh và tích luỹ 

nhiều sắc tố β-carotene là độ mặn cao, ánh sáng mạnh và dinh dưỡng trong nước nhiều. 

Nước màu hồng do tảo lục D. salina không sinh ra độc tố, không gây ảnh hưởng cho sinh vật 

và con người, ngược lại loài tảo này là loài có ích được các loài thuỷ sinh vật sử dụng như là một 

nguồn thức ăn. Tuy nhiên, do hàm lượng các chất ô nhiễm tích luỹ trong nước và trong trầm tích 

trong thời gian dài làm cho các vi sinh vật kỵ khí hoạt động mạnh dẫn đến phát sinh các mùi khó 

chịu và có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người nếu tiếp xúc lâu dài.  

Do đó cần có biện pháp cải tạo môi trường trong đầm để giảm thiểu mùi hôi bằng cách tăng 

cường các biện pháp kiểm soát và quản lý các nguồn nước thải quanh đầm, đồng thời tăng cường 

quá trình trao đổi nước với bên ngoài. 
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